
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:          /BC-SKHĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Hà Tĩnh, ngày          tháng        năm 2023 

 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn 

giám sát môi trường - xã hội và quan trắc, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ 

tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

 

  Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Thỏa ước tín dụng CVN 1197 01N và Thỏa ước tài trợ CVN 1197 

02P đã được ký kết giữa Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Bộ Tài chính vào 

ngày 16/11/2020; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu  đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài; 

 Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 

07/2020/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện cơ 

sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án “Cải 

thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 

tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”; 

Căn cứ Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND huyện 

Thạch Hà về việc phê duyệt Điều khoản tham chiếu (TOR) và dự toán gói thầu: 

Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và quan trắc, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ 

tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án “Cải thiện cơ 
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sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven 

biển Bắc Trung Bộ”; 

 Trên cơ sở Tờ trình số 655/TTr-UBND ngày 28/3/2023 của UBND huyện 

Thạch Hà về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát môi 

trường - xã hội và quan trắc, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm 

giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thẩm định và báo cáo kết quả như sau: 

 I. THÔNG TIN CƠ BẢN 

 1. Khái quát về dự án. 

 a) Tên dự án: Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác 

động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ. 

 b) Tổng mức đầu tư: 851.897.157.000 đồng. 

   c) Nguồn vốn: Nguồn vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), vốn 

viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu và nguồn vốn đối ứng. 

 d) Chủ đầu tư: UBND huyện Thạch Hà. 

 e) Thời gian thực hiện dự án: Giai đoạn 2020-2024. 

 g) Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

 2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

 a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 65.754.269.000 đồng. 

 b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được 

một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 152.038.637.000 đồng. 

 c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

2.577.535.000 đồng. 

 d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu: 622.645.706.000 đồng. 

 đ) Tổng giá trị các phần công việc: 843.016.147.000 đồng. 

 e) Tổng mức đầu tư của dự án: 851.897.157.000 đồng. 

 3. Tổ chức thẩm định: Độc lập trong quá trình thẩm định. 

 II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH. 

 1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

 a. Tổng hợp kết quả thẩm định căn cứ pháp lý. 
  

Bảng số 1 
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STT Nội dung kiểm tra 
Kết quả thẩm định 

Có Không có 

 (1) (2) (3) 

1 

Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Tiểu 

dự án 

X  

2 

Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 

của UBND huyện Thạch Hà về việc phê duyệt 

Điều khoản tham chiếu (TOR) và dự toán gói thầu 

X  

2 

Quyết định nguồn vốn: số 2726/QĐ-UBND ngày 

30/12/2022, số 2755/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 

của UBND tỉnh  

X  

3 Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có) X  

4 Các văn bản pháp lý liên quan X  

 b. Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức 

lựa chọn nhà thầu. 

2. Phân chia dự án thành các gói thầu: Việc phân chia dự án thành các 

gói thầu căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, tính đồng bộ của dự 

án và quy mô gói thầu hợp lý. 

 3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

 a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Phần công việc đã thực hiện gồm: Chi phí tư vấn lập Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư, Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Tư vấn khảo sát, lập 

Báo cáo nghiên cứu khả thi và các báo cáo thành phần; Tư vấn khảo sát, thiết kế 

bản vẽ thi công – dự toán; Xây dựng hạ tầng tái định cư; Lập phương án và dự 

toán rà phá bom mìn; Thi công rà phá bom mìn và các chi phí tư vấn, thẩm tra, 

thẩm định có liên quan khác theo quy định. 

 - Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn 

nhà thầu gồm: Chi phí thẩm định thiết kế, dự toán; Chi phí thẩm tra, phê duyệt 

quyết toán; Chi phí GPMB; Chi phí dự phòng. 

 - Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu gồm: 

Chi phí xây dựng công trình và thiết bị; chi phí xây dựng công trình; Chi phí 

giám sát thi công xây dựng; Chi phí bảo hiểm công trình và các chi phí có liên 

quan khác theo quy định. 

 b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  
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Bảng số 2 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

STT 

 

Nội dung thẩm định 
 

Kết quả thẩm định 

Tuân thủ, 

phù hợp 

Không 

tuân thủ, 

không 

phù hợp 

           Gói thầu 08.GSMTXH 

1 
Tên gói thầu: Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và 

quan trắc 
X  

2 Giá gói thầu: 2.577.535..000 đồng X  

3 Nguồn vốn: Vốn vay của AFD và nguồn vốn đối ứng X  

4 

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu 

thầu rộng rãi trong nước qua mạng; 01 giai đoạn, 02 túi hồ 

sơ 

X  

5 
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý 

II/2023 
 X 

6 Loại hợp đồng: Trọn gói X  

7 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 tháng, (thực hiện 

không liên tục, với tổng thời gian khoảng 10 tháng) 
X  

c) Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

- Về quy mô gói thầu: Phù hợp với nội dung Tiểu dự án đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 và 

Điều khoản tham chiếu (TOR) được UBND huyện Thạch Hà phê duyệt tại 

Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 07/3/2023; có tính chất kỹ thuật độc lập. 

- Về nguồn vốn: Năm 2023, tổng nguồn vốn đã bố trí cho dự án là 

193,630 tỷ đồng (Vốn ODA: 182,630 tỷ đồng(1); vốn đối ứng: 11,0 tỷ đồng(2)); 

đảm bảo điều kiện để triển khai thực hiện gói thầu. Quá trình thực hiện; yêu cầu 

chủ đầu tư chịu trách nhiệm giải ngân nguồn vốn theo đúng cơ chế tài chính của dự 

án đã được phê duyệt. 

- Về giá gói thầu: Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu 

thầu; Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định về giá gói thầu như sau: Giá gói thầu do 

Chủ đầu tư xác định trong nội dung trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu phù hợp với dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 1046/QĐ-

UBND ngày 07/3/2023 của UBND huyện Thạch Hà.  

                   
1 32,630 tỷ đồng tại Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 và 150,0 tỷ đồng tại 

Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh. 
2 Tại Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh. 
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- Về chi phí dự phòng trong giá gói thầu: Đây là các gói thầu quy mô nhỏ, 

thực hiện trong thời gian ngắn nên chủ đầu tư không đưa chi phí dự phòng vào 

giá gói thầu (dự phòng tính bằng không) là phù hợp. 

- Về thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: UBND huyện Thạch Hà 

đề xuất bắt đầu thực hiện từ Quý II/2023 là không trái với các quy định của pháp 

luật về đấu thầu. Tuy nhiên, trên cơ sở tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015; Sở Kế hoạch và Đầu tư điều 

chỉnh nội dung này như sau: Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 

4/2023. 

- Các nội dung còn lại do chủ đầu tư trình phù hợp quy định của Luật Đấu 

thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các 

quy định hiện hành. 

- Về tổng giá trị của các phần công việc: Tổng giá trị của phần công việc 

đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong 

các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 

843.016.147.000 đồng, không vượt tổng mức đầu tư được duyệt. 

 III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Căn cứ tổng hợp 

kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống 

nhất với đề nghị của chủ đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

2. Kiến nghị: Trên cơ sở Tờ trình của UBND huyện Thạch Hà về việc 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và quan trắc, 

Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh thuộc Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của 

biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”. 

    Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định (có dự thảo Quyết 

định kèm theo)./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND huyện Thạch Hà (Chủ đầu tư); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, TH, TĐGSĐT. Thọ.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
                   

 

 

 
    Phan Thành Biển 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số         /BC-KHĐT ngày        tháng      năm 2023 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

STT   Nội dung Ghi chú 

1 
Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 
Bản chính 

2 
Văn bản của tổ chức thẩm định đề nghị chủ 

đầu tư bổ sung tài liệu, giải trình (nếu có) 
Không 

3 
Văn bản giải trình, bổ sung tài liệu của chủ 

đầu tư (nếu có) 
Không 

4 Ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu có) Không 

5 
Biên bản họp thẩm định của tổ chức thẩm 

định (nếu có) 
Không 

6 
Ý kiến bảo lưu của cá nhân thuộc tổ chức 

thẩm định (nếu có) 
Không 

7 

- Danh sách các thành viên tham gia tổ chức 

thẩm định và phân công công việc giữa các 

thành viên (nếu có); 

 

- Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành 

viên trong tổ chức thẩm định; 

 

Cán bộ thẩm định: Phạm 

Hồng Thọ;  

Kiểm soát: Nguyễn Bá 

Long 

 

Đầy đủ theo quy định 

8 Các tài liệu có liên quan khác. Đầy đủ theo quy định  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Hà Tĩnh,  ngày        tháng      năm 2023 
 

 

     QUYẾT ĐỊNH 

 

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn giám sát môi 

trường - xã hội và quan trắc, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị 

Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; 

Căn cứ Thỏa ước tín dụng CVN 1197 01N và Thỏa ước tài trợ CVN 1197 

02P đã được ký kết giữa Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Bộ Tài chính vào 

ngày 16/11/2020; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 

114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng 

vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu  đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài; 

 Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh ban hành quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 

của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 07/2020/QĐ-

UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc phê duyệt Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cải thiện cơ 

sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án “Cải 

thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 

tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ”; 

DỰ THẢO 
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Căn cứ Quyết định số 1046/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND huyện 

Thạch Hà về việc phê duyệt Điều khoản tham chiếu (TOR) và dự toán gói thầu: 

Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và quan trắc, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ 

tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh thuộc Dự án “Cải thiện cơ 

sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven 

biển Bắc Trung Bộ”; 

 Theo đề nghị của UBND huyện Thạch Hà tại Tờ trình số 655/TTr-UBND 

ngày 28/3/2023; của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số          /BC-SKHĐT 

ngày         /3/2023. 

                                                   QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn giám sát môi 

trường - xã hội và quan trắc, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Thạch Hà, 

huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

 Điều 2. UBND huyện Thạch Hà chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định 

hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, 

Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Thạch 

Hà (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Lưu: VT, VX. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 Võ Trọng Hải 
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PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Tư vấn giám sát môi trường - xã hội và quan trắc, Tiểu dự án Cải thiện cơ sở  

hạ tầng đô thị Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh  

    (kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /3/2023 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

1  
Gói thầu: 08.GSMTXH: Tư vấn giám 

sát môi trường - xã hội và quan trắc 

2.577.535.000 

 

Vốn vay của 

AFD và 

nguồn vốn 

đối ứng 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

qua mạng 

01 giai 

đoạn, 02 

túi hồ sơ 

Tháng 

4/2023 
Trọn gói 

20 tháng,   kể từ 

ngày  hợp đồng  

có hiệu lực (thực 

hiện không liên 

tục, với tổng thời 

gian khoảng 10 

tháng) 

Tổng cộng: 2.577.535.000 đồng 
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